TRẮC NGHIỆM ĐẠI SỐ TOÁN 3
CHƯƠNG II: TỔ HỢP – XÁC SUẤT (3 bài đầu)

Câu 1. Trong một lớp có 19 bạn nam và 26 bạn nữ. Hỏi có bao nhiêu cách chọn ra một bạn làm lớp trưởng?
A.  1 cách		B. 19 cách		C. 26 cách		D. 45 cách
Câu 2. Muốn đi từ A đến B thì bắt buộc phải đi qua C. Có 4 con đường đi từ A tới C và 2 con đường từ C đến B. Vậy số con đường đi từ A đến B là:
A. 2			B. 4			C. 6			D. 8
Câu 3. Có bao nhiêu số có 3 chữ số được lập thành từ các chữ số 4, 5, 6?
A. 6			B. 9			C. 27			D. 54
Câu 4. Một đội văn nghệ đã chuẩn bị 5 bài hát, 4 bài múa và 2 vở kịch. Thầy giáo yêu cầu đội chọn biểu diễn một bài múa hoặc một vở kịch. Số cách chọn bài biểu diễn của đội là:
A. 8			B. 6			C. 4			D. 2
Câu 5. Một đội văn nghệ đã chuẩn bị 6 bài hát, 3 bài múa và 4 vở kịch. Thầy giáo yêu cầu đội chọn biểu diễn một bài hát và một vở kịch. Số cách chọn bài biểu diễn của đội là:
A. 24			B. 10			C. 6			D. 4
Câu 6. Một lớp học có 4 tổ được chia như sau: Tổ 1 có 12 người; Tổ 2 có 11 người; Tổ 3 có 13 người; Tổ 4 có 15 người. Giáo viên cần chọn ra một bạn làm lớp trưởng từ tổ 1 hoặc tổ 3, còn các bạn ở tổ 2 và 4 thì sẽ chọn một bạn làm lớp phó học tập. Hỏi có bao nhiêu cách chọn ra lớp trưởng?
A. 25			B. 12			C. 13			D. 12 hoặc 13
Câu 7. Bạn An muốn mua một cây thước và một cây bút chì. Các cây thước có 5 loại khác nhau và các cây bút chì cũng có 5 loại màu khác nhau. Số cách chọn là:
A. 5			B. 10			C. 25			D. Đáp án khác
Câu 8. Với các chữ số 1, 2, 3, 4, 5 có thể lập được bao nhiêu số gồm 3 chữ số khác nhau?
A. 10			B. 60			C. 90			D. 120
Câu 9. Cho các số 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Số các số tự nhiên gồm 4 chữ số lấy từ các chữ số trên sao cho chữ số đầu tiên bằng 5 là:
A. 210			B. 840			C. 343			D. 2401
Câu 10. Số các hoán vị khác nhau của n phần tử là:




A.  		B. 		C.  		D.  
Câu 11. Có bao nhiêu số có 6 chữ số đôi một khác nhau được lập thành từ các chữ số 1, 2, 3, 4, 5, 6?
A.  36			B. 46656		C. 720			D. 216		
Câu 12. Công thức tính số chỉnh hợp chập k của n phần tử là:


A.  					B.  


C.  					D.  
Câu 13. Công thức tính số tổ hợp chập k của n phần tử là:


A.  					B.  


C.  					D.  
Câu 14. 
Số các vectơ (khác ) được tạo thành từ 12 điểm phân biệt trong mặt phẳng là:
A. 6			B. 12			C. 66			D. 132
Câu 15. Từ các chữ số 1, 2, 3, 4, 5, 6 có thể lập được bao nhiêu số có 4 chữ số khác nhau?
A. 360			B. 15			C. 24			D. 1296
Câu 16. Số các số có 3 chữ số đôi một khác nhau được tạo thành từ các các chữ số 2, 4, 6, 8, 9 là:
A. 10			B. 125			C. 60			D. 120
Câu 17. Số tập hợp con gồm 5 phần tử của tập hợp A gồm 15 phần tử là:
A. 360360		B. 120			C. 360			D. 3003
Câu 18. Một lớp học có 48 học sinh. Số cách chọn ra 5 bạn để đi dự đại hội là:




A.  		B. 			C.  		D. 
Câu 19. 
Cho tập hợp . Từ các chữ số của tập hợp A có thể lập được bao nhiêu số tự nhiên có 4 chữ số đôi một khác nhau, trong đó không có số 3?
A. 120			B. 5			C. 360			D. 15
Câu 20. Từ các chữ số 1, 2, 4, 6, 7, 8 có thể lập được bao nhiêu số lẻ có 3 chữ số khác nhau?
A. 20 			C. 40			C. 120			D. 140
Câu 21. Cho các chữ số 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9. Số các số tự nhiên chẵn có 4 chữ số khác nhau được lập từ các chữ số trên là:
A. 840 		B. 420			C. 480			D. 240			
Câu 22. Từ các chữ số 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 có thể lập được bao nhiêu số có 5 chữ số khác nhau và chia hết cho 5?
A. 840			B. 480			C. 210			D. 120
Câu 23. Từ 5 bông hồng đỏ và 4 bông hồng vàng (các bông hoa xem như đôi một khác nhau), có bao nhiêu cách chọn được một bó hoa hồng gồm 6 bông, trong đó có 3 bông hồng đỏ và 3 bông hồng vàng?
A. 84			B. 60			C. 48			D. 40
Câu 24. Có bao nhiêu số tự nhiên có các chữ số đôi một khác nhau và nhỏ hơn 100 được lập từ các chữ số 1, 2, 3, 4, 5.
A. 20			B. 25			C. 30			D. 35
Câu 25. Từ các chữ số 2, 4, 5, 7, 9 có thể lập được bao nhiêu số lẻ có các chữ số khác nhau và nhỏ hơn 1000?
A. 51			B. 83			C. 60			D. 10
Câu 26. 

Hệ số của số hạng chứa  trong khai triển  là:


A. 120			B.  		C. 140			D.  
Câu 27. 

Tìm hệ số của  trong khai triển .
A. 10		 	B. 45			C. 36			D. 9
Câu 28. 

Tìm số hạng chứa  trong khai triển .


A. 455			B.  		C. 5005		D.  
Câu 29. 
Tìm số hạng không chứa x trong khai triển .


A. 924			B.  		C. 1			D.  
Câu 30. 
Số hạng không chứa x trong khai triển  là:




A.  		B.  		C.  		D.  
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